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[THẦY ĐỖ KIÊN – GV LUYỆN THI 10 CHUYÊN HÓA] 1 

Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

 

 

1. Cho dãy biến hóa sau: 

 
Biết A, D, E, G, H, I, Y là các hợp chất hữu cơ, trong đó A là muối của axit hữu cơ đơn 

chức và D là hidrocacbon có ba nguyên tử cacbon trong phân tử. 

Xác định các chất A, D, E, G, H, I, Y và viết các phản ứng hóa học xảy ra theo dãy biến 

hóa (mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học, ghi rõ điều kiện phản ứng xảy ra nếu có). 

Hướng dẫn 

- A là muối axit cacboxylic lại tạo CH4 nên A là : CH3COONa 

(1) CH3COONa + NaOH 
o

CaO

t

CH4 + Na2CO3 

- D là hidrocacbon có 3C lại tạo ra CH4 nên D là : C3H8 

- Y là sản phẩm của CH4 và điều chế ra cao su, chất dẻo nên Y là : CH≡CH 

(2) C3H8 
o

cracking

t ,p

CH4 + CH2=CH2 

(3) 2CH4 
o

1500

laøm laïnh nhanh
CH≡CH + 3H2 

(4) CH≡CH + H2 CH2=CH2 (E) 

(5) CH2=CH2 –(CH2-CH2)n- (PE) 

(6) CH≡CH 2 3

o

Al O

450

CH≡C-CH=CH2 

(7) CH≡C-CH=CH2 + H2 3

o

Pd,PbCO

t

CH2=CH-CH=CH2 (Butadien – 1, 3) 

(8) nCH2=CH-CH=CH2
o

t

xt ,p
 -(CH2-CH=CH-CH2)n- (Cao su Buna) 

(9) CH≡CH + HCl 2
HgCl

p
CH2=CHCl 

(10)  nCH2=CHCl 
o

t

xt ,p
 -(CH2-CHCl)n- (PVC)  

2. Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3. 

a. Nêu hiện tượng, viết các phản ứng hoa học xảy ra và vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ 

thuộc giữa lượng kết tủa với lượng dung dịch NaOH cho vào (theo đơn vị mol). 

b. Khi cho 3V hoặc 9V lít dung dịch NaOH 0,1M vào 500 ml dung dịch AlCl3 

0,5M, lượng kết tủa thu được sau phản ứng đều bằng nhau. Xác định giá trị của V. 

Hướng dẫn 

a. 

Hiện tượng: cho từ từ NaOH vào dung dịch AlCl3, ta thấy xuất hiện kết tủa keo trắng, 

khối lượng kết tủa tăng dần đến tối đa. 

 3NaOH + AlCl3 → 3NaCl + Al(OH)3↓ 

Câu 1: (2,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

 
Tiếp tục thêm NaOH đến dư, ta thấy kết tủa keo trắng bị hòa tan dần đến khi dung dịch 

trong suốt trở lại. 

 NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O 

Đồ thị mối quan hệ giữa lượng NaOH và lượng kết tủa: 

 
b. 

* Tại nNaOH = 0,3V: kết tủa chưa bị hòa tan 

 3NaOH + AlCl3 → 2NaCl + Al(OH)3↓ 

    0,3V→                                0,1V 

* Tại nNaOH = 0,9V: kết tủa bị hòa tan 1 phần 

 3NaOH + AlCl3 → 2NaCl + Al(OH)3↓ 

   0,75    ←0,25→                    0,25 

 NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O 

     (0,9V – 0,75) → 

→ nAl(OH)3 dư = 0,25 – (0,9V – 0,75) = 0,1V → V = 1 (lít) 

 

 

 

1. Có 5 lọ chất bột rắn, màu trắng, mất nhãn mỗi lọ đựng một trong số 5 chất sau: 

BaCO3, BaSO4, Na2SO4, Na2CO3, MgCO3. Không được sử dụng nhiệt độ, chỉ bằng dung 

dịch H2SO4 loãng trình bày phương pháp nhận biết các chất trên và viết các phương trình 

hóa học xảy ra (các dụng cụ thí nghiệm coi như có đủ). 

Hướng dẫn 

Lẫy mẫu từng lọ chất rắn, đánh số thứ tự để thuận tiện đối chiếu kết quả thực nghiệm. 

Cho từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào từng mẫu rắn, khuấy đều, ta thấy hiện tượng: 

- rắn tan dần + kết tủa trắng + khí không màu → mẫu BaCO3 

 BaCO3 + H2SO4 → BaSO4 + CO2↑ + H2O 

- rắn không tan → mẫu BaSO4 

Câu 2: (2,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

- rắn tan ngay → Na2SO4 

- rắn tan ngay + khí không màu → Na2CO3 

 Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O 

- rắn tan dần + khí không màu → MgCO3 

 MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2↑ + H2O 

2. Hỗn hợp khí X (ở điều kiện thường) gồm 4 hidrocacbon mạch hở A, B, C, D. Nhiệt 

phân hoàn toàn X (trong điều kiện không có oxi) thu được sản phẩm gồm cacbon và 

hidro, trong đó thể tích khí H2 thu được gấp đôi thể tích khí X ở cùng điều kiện nhiệt độ 

và áp suất. Biết: 

- A, B, C, D có cùng số H trong phân tử. 

- B, C, D làm mất màu dung dịch brom và 1 mol D tác dụng tối đa 3 mol brom. 

- C, D tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa vàng. 

Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D. 

Hướng dẫn 

CTPT chung của X: CnH2n+2-2k có 1 mol. 

 CnH2n+2-2k 
o

tnC + (n + 1 – k)H2↑ 

       1→                              2 

→ n + 1 – k = 2 → Số H = 4 → X có thể là: CH4, C2H4, C3H4, C4H4. 

- 
2

3

Br

1 : 3

4 4 2AgNO

ddNHg3

D D : C H  CH C-CH=CH  (vinylaxetilen)

vaøng






 


  

- 
2

3

3

Br

2 2

AgNO 2 2

ddNH 4

B: CH CH

C C : C H  CH CH (axetilen)

A : CH





  
   

 

  

 

 

 

1. Hỗn hợp rắn X gồm Al2O3, Fe2O3 và CuO. Trình bày phương pháp hóa học tách riêng 

các chất ra khỏi hỗn hợp mà không làm thay đổi khối lượng các chất trong hỗn hợp. Viết 

các phản ứng hóa học xảy ra. 

Hướng dẫn 

o
2

o

2

o

2

o

CO2 t

dö 3 2 3

dö
2 3

NaOH

dö 22 3 NaOH kk

dö 2 2 3H tHCl2 3

dödö
t

O

t

NaAlO

dd Al(OH) Al O

NaOHAl O

FeClFe O

dd Fe(OH) Fe OFe O Fe
HClCuO Raén Raén

CuCuO

Raén Cu Raén CuO







 




 

 


 
  

    
 



  

 Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O 

 CO2 + NaAlO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3↓ 

 2Al(OH)3 
o

tAl2O3 + 3H2O  Fe2O3 + 3H2 
o

t2Fe + 3H2O  

 CuO + H2 
o

tCu + H2O  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑    

Câu 3: (2,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl 

 2Fe(OH)2 + O2 
o

tFe2O3 + 3H2O Cu + ½ O2 
o

tCuO 

2. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. 

 
a. Viết phản ứng hóa học xảy ra trong thí nghiệm trên. Tại sao có thể thu khí oxi 

theo phương pháp như hình vẽ. 

b. Cho biết các chú ý khi tiến hành thí nghiệm điều chế khí oxi theo phương pháp 

trên. 

3. Tính thể tích khí (đktc) thu được khi cho 100 ml rượu 460 tác dụng với Na dư, biết 

khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml và của H2O là 1 g/ml. 

Hướng dẫn 

2. 

 2KMnO4 
o

tK2MnO4 + MnO2 + O2↑ 

Có thể thu khí O2 bằng phương pháp đẩy nước (dời chỗ nước) vì O2 rất ít tan trong nước. 

3. 
0,8g/ml

2 5

21g/ml

2 1,9 mol

C H OH : 46ml 36,8g 0,8mol

100 ml H V 42,56 (lít)

H O : 54ml 54g 3mol

  
  

 

  

 

 

 

1. Cho 37,2 gam hỗn hợp X gồm: R, FeO, CuO (R là kim loại có hóa trị không đổi trong 

các hợp chất, hidroxit của R không có tính lưỡng tính) tác dụng với dung dịch HCl dư. 

Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch A, 9,6 gam kim loại B và 6,72 lít H2 

(đktc). Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được kết tủa D. Nung kết 

tủa D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn E gồm hai oxit 

kim loại. Mặt khác, nếu cho 37,2 gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, 

nóng dư, để hấp thụ hết toàn bộ lượng khí SO2 thu được cần tối thiểu 200 ml dung dịch 

Y chứa NaOH 0,75M và Ca(OH)2 1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn; SO2 không 

tan, không tác dụng với nước và là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. 

Xác định kim loại R và tính giá trị của m. 

Hướng dẫn 

Câu 4: (2,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

o

2 4

HCl

dö 2

KOH kk

dö
t

H SO

ñaëc,dö 237,2 (gam)

2

Raén B: 9,6g

H : 0,3R

ddA D 2 oxit: m(g)X FeO

CuO
NaOH : 0,15

SO

Ca(OH) : 0,2



 



 
 
  

  
   

 
   

 

  

- Vì tạo ra H2 nên R pứ với HCl 

- Nếu R pứ với nước thì không có 9,6g kim loại → R không phải là: Li, Na, K, Ca, Ba 

- Hidroxit của R không lưỡng tính nên R không phải là Al, Zn, Sn, Pb, Ni. 

- Nung D thu được 2 oxit của 2 kim loại nên ddA có 2 muối → không có muối Cu nên 

nCuO = nCu(B) = 0,15 mol. 

* SO2 với kiềm 

Để SO2 pứ tối thiểu với kiềm thì: SO2 + OH(kiềm) → HSO3(muối axit) 

→ nSO2 = nNaOH + 2.nCa(OH)2 = 0,55 

* Phản ứng với HCl 

 FeO + 2HCl → RCl2 + H2O 

 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O 

 2R + 2nHCl → 2RCln + nH2O 

 2R + nCuCl2 → 2RCln + nCu↓ 

→ nR = nH2 + nCu = 0,45 

n = 2

BT.e

R : 0,45

0,45R 72x 80.0,15 37,2

X FeO : x R 24 Mg

0,45.n x 1,1
CuO : 0,15


    

     
  



  

2. Cho dung dịch A chứa a mol Na2CO3 và dung dịch B chứa b mol HCl. Tiến hành thí 

nghiệm: 

- Thí nghiệm 1: cho từ từ từng giọt đến hết dung dịch B vào dung dịch A, toàn bộ lượng 

khí thu được cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. 

- Thí nghiệm 2: cho từ từ từng giọt đến hết dung dịch A vào dung dịch B, toàn bộ lương 

khí thu được cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 2m gam kết tủa. 

Xác định tỉ lệ a : b. 

Hướng dẫn 

 CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3↓ + H2O 

Vì Ca(OH)2 dư nên CO2 = nCaCO3↓ 

Khí CO2 thoát ra ở thí nghiệm khác nhau nên HCl không dư. 

Thí nghiệm 1: 

 Na2CO3 + HCl → NaCl + NaHCO3 

     a→         a                          a 

 NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O 

                (b – a) →           (b – a) 

→ nCO2 = nCaCO3 → 100(b – a) = m (*) 

Thí nghiệm 2: 

 Na2CO3 + 2HCl → NaCl + CO2↑ + H2O 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

                    b→                  0,5b 

→ nCO2 = nCaCO3 → 100.0,5b = 2m (*) 0,5b 2(b a) a : b 3 : 4      

 

 

 

1. Hỗn hợp X gồm một axit hữu cơ A và một este B (đều mạch hở). Cho a gam hỗn hợp 

X tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 448 ml khí thoát ra. Nếu cho a gam hỗn 

hợp X trên tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng thu được 1,38 

gam một ancol C và dung dịch Y chứa hỗn hợp muối của hai axit hữu cơ no, đơn chức. 

Cho toàn bộ lượng ancol C trên tác dụng với Na dư thu được 336 ml khí. Đốt cháy hoàn 

toàn lượng muối có trong dung dịch Y thu được Na2CO3, H2O và 2,128 lít khí CO2. Các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, các chất đều đo ở đktc. Xác định công thức của A, B, C. 

Hướng dẫn 
3

2

NaHCO

2

Na

dö 2NaOH

ñuû O 0,095

2 3 2 2

CO : 0,02

A
X Ancol C: 1,38g H : 0,015

B

2 muoái no, 1 chöùc Na CO CO H O












  
 

   

 

Ancol
n 2 5

x mol

(R 17n)x 1,38 Rx 0,87 n 1
R(OH) C H OH : 0,03 mol nB = 0,03

nx 0,03 R 29n R 29

     
      

     
  

Vì thu được 2 muối no, 1 chức nên A: axit no, 1 chức và B: este no, 1 chức 

nCO2 = nA = 0,02 và n(A + B) = nNaOH = 0,05. 

Số C của (Axit) 2 3 21 n BTNT.C

2 5Choïn

2 m

3

2n 3m 12

nC nNa CO nCO(A ) C : 0,02

n 3 C H COOH

(A ) C : 0,03 0,02n 0,03m 0,12
m 2 CH COOH

  
    

     
       

  

2. Hỗn hợp A gồm một ancol X và một axit cacboxylic Y (đều no, đơn chức, mạch hở và 

có số nguyên tử cacbon khác nhau). Đốt cháy hoàn toàn 16,6 gam hỗn hợp A, toàn bộ 

sản phẩm cháy hấp thụ hết bởi dung dịch Ca(OH)2, sau phản ứng thu được 45 gam kết 

tủa và khối lượng dung dịch sảu phản ứng giảm 6 gam so với khối lượng dung dịch 

Ca(OH)2 ban đầu. Nếu cho 16,6 gam hỗn hợp A tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít khí 

(đktc). Thực hiện phản ứng este hóa 16,6 gam hỗn hợp A (H2SO4 đặc làm xúc tác, hiệu 

suất phản ứng este hóa là 60%), thu được m gam este. Xác định giá trị của m. 

Hướng dẫn 

2 2

2 4 ñaëc

3O Ca(OH)2

dd  giaûm2

Na

dö 2

H SO

H = 60%16,6 gam

CaCO : 45gCO

m 6gH O

X
A H : 0,15

Y

Este : m(gam)

 





  
   

   
 

  
 





 

 

 

Câu 5: (2,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 
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Ta có: mdd giảm = mCaCO3 – m(CO2 + H2O) → m(CO2 + H2O) = 39 

Đốt cháy 2 2

2 2

2 2

nAncol no = nH O nCO

nX nH O nCO

Axit no, 1 chöùc: nH O nCO

 
  



  

Axit, ancol đều có nhóm –OH: -OH + Na → -ONa + ½ H2↑ 

→ n(X + Y) = 2.nH2 = 0,3 

(A) 2 2 2BTKL BTNT.O

2

2 20,7

2

2 2

2

2 2

x y 0,3

x 0,1
nO 2.nO 2.nCO nH O

O y 0,2X : x
x 2y 1,4 2.nCO nH OMol

CO : 0,6Y : y

44nCO 18nH O 39
H O : 0,7

x nH O nCO

  
  

    
    

       
  

  
  

  

Số C (A) 2n BTNT.C Choïn 4 9

m

nC nCO(X) C : 0,1 n 4 C H OH

(Y) C : 0,2 m 1 HCOOH0,1n 0,2m 0,6

      
   

       

  

  HCOOH + C4H9OH 2 4 ñaëc
H SO

60%
HCOOC4H9 + H2O 

Mol b.đầu:       0,2             0,1 

Pứ:                       0,1→                        0,06 

→ m = 6,12 gam 

 

 


